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[bookmark: _GoBack]Phụ lục II 
CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(Kèm theo Thông báo số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)
1. MÁY X QUANG CỐ ĐỊNH KỸ THUẬT SỐ DR
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	
	- Thiết bị phải được sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	
	- Đạt tiêu chuẩn FDA

	
	- Điện áp sử dụng: 3 pha, 380/400 V ±10%, 50/60 Hz

	
	- Môi trường hoạt động tối đa:

	
	+ Nhiệt độ: ≥ 30°C

	
	+ Độ ẩm: ≥ 75%

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm quốc gia G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Máy chính: Máy X - quang cố định kỹ thuật số DR, bao gồm:

	
	- Bộ nguồn: 01 Cái

	
	- Bóng X-quang: 01 Bộ

	
	- Bộ chuẩn trực: 01 bộ

	
	- Giá chụp phổi: 01 Cái

	
	- Cột đỡ đầu đèn: 01 Cái

	
	- Bàn bệnh nhân: 01 Cái

	
	- Tấm nhận ảnh phẳng: 02 cái

	
	- Hệ thống xử lý: 01 Hệ thống

	
	- Màn hình hiển thị: 01 cái

	
	- Phần mềm: 01 Gói

	
	+ Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân

	
	+ Phần mềm chuẩn bị thăm khám

	
	+ Chương trình ứng dụng giảm liều tia

	
	+ Phần mềm xử lý hình ảnh

	
	- Truyền tải dữ liệu/Chức năng kết nối và truyền dữ liệu chuẩn DICOM

	2
	Phụ kiện:

	
	+ Áo chì: 01 Cái

	
	+ Kính chì 100 cm x 80 cm: 01 Cái

	
	+ Tay cầm phát tia: 01 Cái

	
	+ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Bộ nguồn

	
	+ Công suất: ≥ 65 kW

	
	+ Dải kV: từ ≤40 đến ≥150kV

	
	+ Tần số: ≥ 100 kHz

	
	+ Khoảng mAs: ≤ 0.5 mAs đến ≥ 600 mAs

	
	+ mA tối đa ≥ 800 mA

	2
	Bóng X-quang

	
	+ Điện áp phát tia: ≥ 150 kV

	
	+ Có tối thiểu 2 tiêu điểm:

	
	* Tiêu điểm nhỏ kích thước: ≤ 0,6 mm

	
	* Tiêu điểm lớn kích thước: ≤ 1,2 mm

	
	+ Công suất đầu vào: ≥ 40 kW

	
	+ Góc đính anode định danh: ≤ 12 độ

	
	+ Tốc độ tản nhiệt của anode: ≥ 40.000 HU/phút

	
	+ Độ trữ nhiệt anode: ≥ 300.000 HU

	
	+ Độ trữ nhiệt tối đa của đầu đèn: ≥ 1.250.000 HU

	
	+ Tần số hoạt động của anode: ≥ 150/180 Hz

	3
	Bộ chuẩn trực

	
	+ Bộ lọc sẵn có: trong khoảng: từ 0.9mm Al đến 2.0 mm Al

	
	+ Đèn định vị toàn trường chụp: LED hoặc tương đương

	
	+ Bộ lọc bằng đồng hoặc tốt hơn. Có điều chỉnh thủ công hoặc hỗ trợ động cơ

	
	+ Góc xoay: ≥ ± 45 độ

	4
	Giá chụp phổi

	
	+ Khoảng di chuyển (từ tiêu điểm trung tâm đến sàn): từ ≤ 34 cm đến ≥175 cm

	
	+ Lưới chì lọc tia: có

	
	+ Khoảng cách từ vỏ đến tấm nhận ảnh: ≤ 50 mm

	
	+ Tự động điều khiển phát tia

	5
	Cột đỡ đầu đèn

	
	+ Khoảng di chuyển theo chiều dọc: ≥ 130 cm

	
	+ Khoảng cách nguồn – tấm nhận ảnh (SID) tại bàn: ≥ 110 cm

	
	+ Xoay dọc cột: ≥ ± 90° với điểm dừng tối thiểu ở ở 0°

	6
	Bàn bệnh nhân

	
	+ Chiều rộng bàn: ≥ 80 cm

	
	+ Chiều dài bàn: ≥ 220 cm

	
	+ Chiều cao bàn: ≥ 70 cm

	
	+ Độ lọc sẵn có: ≤ 0,7 mm Al

	
	+ Khoảng di chuyển mặt bàn:

	
	* Theo chiều dài: ≥ ± 44 cm

	
	* Theo chiều rộng: ≥ ± 12 cm

	
	+ Tải trọng tối đa: ≥ 300 kg

	
	+ Khoảng cách mặt bàn – tấm nhận ảnh: ≤ 73 mm

	
	+ Công tắc chân: điều chỉnh di chuyển của mặt bàn

	
	+ Tự động đồng bộ tấm nhận ảnh khi đầu đèn di chuyển theo chiều dọc

	7
	Tấm nhận ảnh phẳng

	
	+ Tấm nhận ảnh không dây hoặc có dây

	
	+ Diện tích hoạt động: ≥ 42,6 cm x 42,6 cm

	
	+ Ma trận hoạt động: ≥ 3048 x 3048

	
	+ Kích thước điểm ảnh: ≤ 140 µm

	
	+ Vật liệu bán dẫn: Silic vô định hình (a-Si) hoặc tương đương

	
	+ Vật liệu nhấp nháy: Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương

	
	+ Độ sâu thu nhận: ≥16 bits

	
	+ Truyền tải dữ liệu: Xem trước ≤ 3s

	
	+ Trọng lượng: ≤ 5,0 kg

	
	+ Tải trọng tối đa: ≥ 150 kg với bệnh nhân nằm

	
	+ Tải trọng tối đa: ≥ 100 kg với bệnh nhân đứng

	8
	Màn hình cảm ứng hoặc màn hình hiển thị tích hợp trên đầu bóng: có

	9
	Hệ thống xử lý:

	
	Máy tính

	
	+ Tối thiểu Intel Core i5, bộ nhớ đệm ≥ 6M, Ram ≥ 4 GB, ổ cứng ≥ 500 G

	
	+ Hệ điều hành tối thiểu: Window 10 (64 Bit)

	
	+ Lưu trữ hình ảnh: ≥ 10.000 hình RAD

	
	Màn hình hiển thị

	
	+ Màn hình màu: ≥ 22 inches

	
	+ Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080

	
	+ Độ sáng định danh: ≥300 cd/m2

	
	+ Tỷ số tương phản: ≥ 1000:1

	
	+ Điện năng tiêu thụ: ≤ 45 W

	
	+ Góc nhìn (theo chiều dọc và ngang): ≥ 178° /178°

	10
	Phần mềm:

	
	- Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân

	
	+ Đăng ký bệnh nhân cấp cứu

	
	+ Truy xuất danh sách bệnh nhân đăng ký từ hệ thống của bệnh viện (HIS/RIS)

	
	+ Chỉnh sửa dữ liệu bệnh nhân

	
	+ Cài đặt mật khẩu bảo vệ

	
	- Phần mềm chuẩn bị thăm khám

	
	+ Lựa chọn chương trình, thêm, xóa, thay thế các chương trình chụp

	
	+ Chế độ tự động lựa chọn thông số

	
	+ Chế độ chương trình cài đặt trước bao gồm các thông số và hình ảnh cho từng bộ phận cụ thể và thông số hậu xử lý

	
	+ Tự động lựa chọn chương trình chụp tiếp theo

	
	+ Các thông số có thể được thiết lập cho từng chương trình chụp

	
	- Phần mềm xử lý hình ảnh:

	
	+ Thu nhận và tiền xử lý : Lựa chọn thông số bộ nguồn

	
	+ Chức năng xử lý hình ảnh : xoay, lật hình, phóng to, cho phép điều chỉnh độ tương phản/độ sáng, đảo ngược hình đen/trắng

	
	+ Hậu xử lý: tối ưu hóa hình ảnh cho từng bộ phận khác nhau, hiển thị chi tiết các thành phần có độ hấp thụ tia xạ khác nhau (như mô và xương)

	
	+ Chức năng đồ họa: định lượng với chức năng đo góc /khoảng cách

	
	+ Chức năng văn bản: đánh dấu, chú thích hình ảnh, đánh dấu R/L

	
	+ Chức năng ghép ảnh toàn cột sống, chi dưới hoặc tương đương

	
	- Truyền tải dữ liệu/Chức năng kết nối và truyền dữ liệu chuẩn DICOM:

	
	+ DICOM Send/StC: Chuyển hình ảnh về hệ thống lưu trữ và xác nhận việc lưu trữ

	
	+ DICOM Print: in hình ảnh trên máy in chuẩn DICOM

	
	+ DICOM Dose Structured Report:gửi các thông số liều của từng bệnh nhân đến hệ thống lưu trữ

	
	+ DICOM Worklist/MPPS: nhập dữ liệu bệnh nhân từ hệ thống quản lý dữ liệu (RIS/HIS), gửi các thông số liều tia về hệ thống quản lý dữ liệu

	
	+ Documentation: Cho phép chuyển hình ảnh trong hệ thống mạng. Quản lý dữ liệu hình ảnh: Tự động in phim với thẻ in phim

	11
	Mắt kính chì chắn tia X:

	
	+ Mắt kính chì chắn tia X bảo vệ mắt

	
	+ Mức chắn tia tương đương: ≥ 0,5 mm chì

	12
	Áo chì chắn tia X:

	
	+ Áo chì loại 1 mảnh

	
	+ Mức chắn tia tương đương: ≥0,35 mm chì

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng. Nhà thầu cung cấp thiết bị chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị tại vị trí được yêu cầu và chịu toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, thuế, phí, kiểm định, giám định, kiểm xạ thiết bị, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, … (nếu có)

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 18 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. Có danh sách bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Phải có đội ngũ bảo hành tại Việt Nam.

	3
	Báo giá dịch vụ bảo hành năm 2; từ năm thứ 3 đến hết năm thứ 5 và từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 8. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	4
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	5
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 12 tháng.

	6
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	7
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm

	8
	Báo giá phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu trong vòng 05 năm sau thời gian bảo hành: Bóng X-quang và Tấm nhận ảnh

	9
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện


2. MÁY X QUANG CỐ ĐỊNH KỸ THUẬT SỐ DR CÓ TÍNH NĂNG AI
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	
	- Thiết bị phải được sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100%.

	
	- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	
	- Đạt tiêu chuẩn FDA

	
	- Điện áp sử dụng: 3 pha, 380/400 V ±10%, 50/60 Hz

	
	- Môi trường hoạt động tối đa:

	
	+ Nhiệt độ: ≥ 30°C

	
	+ Độ ẩm: ≥ 75%

	
	Xuất xứ máy chính: thuộc nhóm quốc gia G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Máy chính: Máy X - quang cố định kỹ thuật số DR, bao gồm:

	
	- Bộ nguồn: 01 Cái

	
	- Bóng X-quang: 01 Bộ

	
	- Bộ chuẩn trực: 01 bộ

	
	- Giá chụp phổi: 01 Cái

	
	- Cột đỡ đầu đèn: 01 Cái

	
	- Bàn bệnh nhân: 01 Cái

	
	- Tấm nhận ảnh phẳng: 02 cái

	
	- Hệ thống xử lý: 01 Hệ thống

	
	- Màn hình hiển thị: 01 cái

	
	- Phần mềm: 01 Gói

	
	+ Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân

	
	+ Phần mềm chuẩn bị thăm khám

	
	+ Chương trình ứng dụng giảm liều tia

	
	+ Phần mềm xử lý hình ảnh

	
	- Truyền tải dữ liệu/Chức năng kết nối và truyền dữ liệu chuẩn DICOM

	2
	Phụ kiện:

	
	+ Áo chì: 01 Cái

	
	+ Kính chì 100 cm x 80 cm: 01 Cái

	
	+ Tay cầm phát tia: 01 Cái

	
	+ Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ

	III
	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Bộ nguồn

	
	+ Công suất: ≥ 65 kW

	
	+ Dải kV: từ ≤40 đến ≥150kV

	
	+ Tần số: ≥ 100 kHz

	
	+ Khoảng mAs: ≤ 0.5 mAs đến ≥ 600 mAs

	
	+ mA tối đa ≥ 800 mA

	2
	Bóng X-quang

	
	+ Điện áp phát tia: ≥ 150 kV

	
	+ Có tối thiểu 2 tiêu điểm:

	
	* Tiêu điểm nhỏ kích thước: ≤ 0,6 mm

	
	* Tiêu điểm lớn kích thước: ≤ 1,2 mm

	
	+ Công suất đầu vào: ≥ 40 kW

	
	+ Góc đính anode định danh: ≤ 12 độ

	
	+ Tốc độ tản nhiệt của anode: ≥ 40.000 HU/phút

	
	+ Độ trữ nhiệt anode: ≥ 300.000 HU

	
	+ Độ trữ nhiệt tối đa của đầu đèn: ≥ 1.250.000 HU

	
	+ Tần số hoạt động của anode: ≥ 150/180 Hz

	3
	Bộ chuẩn trực

	
	+ Bộ lọc sẵn có: trong khoảng: từ 0.9mm Al đến 2.0 mm Al

	
	+ Đèn định vị toàn trường chụp: LED hoặc tương đương

	
	+ Bộ lọc bằng đồng hoặc tốt hơn. Có điều chỉnh thủ công hoặc hỗ trợ động cơ

	
	+ Góc xoay: ≥ ± 45 độ

	4
	Giá chụp phổi

	
	+ Khoảng di chuyển (từ tiêu điểm trung tâm đến sàn): từ ≤ 34 cm đến ≥175 cm

	
	+ Lưới chì lọc tia: có

	
	+ Khoảng cách từ vỏ đến tấm nhận ảnh: ≤ 50 mm

	
	+ Tự động điều khiển phát tia

	5
	Cột đỡ đầu đèn

	
	+ Khoảng di chuyển theo chiều dọc: ≥ 130 cm

	
	+ Khoảng cách nguồn – tấm nhận ảnh (SID) tại bàn: ≥ 110 cm

	
	+ Xoay dọc cột: ≥ ± 90° với điểm dừng tối thiểu ở ở 0°

	6
	Bàn bệnh nhân

	
	+ Chiều rộng bàn: ≥ 80 cm

	
	+ Chiều dài bàn: ≥ 220 cm

	
	+ Chiều cao bàn: ≥ 70 cm

	
	+ Độ lọc sẵn có: ≤ 0,7 mm Al

	
	+ Khoảng di chuyển mặt bàn:

	
	* Theo chiều dài: ≥ ± 44 cm

	
	* Theo chiều rộng: ≥ ± 12 cm

	
	+ Tải trọng tối đa: ≥ 300 kg

	
	+ Khoảng cách mặt bàn – tấm nhận ảnh: ≤ 73 mm

	
	+ Công tắc chân: điều chỉnh di chuyển của mặt bàn

	
	+ Tự động đồng bộ tấm nhận ảnh khi đầu đèn di chuyển theo chiều dọc

	7
	Tấm nhận ảnh phẳng

	
	+ Tấm nhận ảnh không dây hoặc có dây

	
	+ Diện tích hoạt động: ≥ 42,6 cm x 42,6 cm

	
	+ Ma trận hoạt động: ≥ 3048 x 3048

	
	+ Kích thước điểm ảnh: ≤ 140 µm

	
	+ Vật liệu bán dẫn: Silic vô định hình (a-Si) hoặc tương đương

	
	+ Vật liệu nhấp nháy: Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương

	
	+ Độ sâu thu nhận: ≥16 bits

	
	+ Truyền tải dữ liệu: Xem trước ≤ 3s

	
	+ Trọng lượng: ≤ 5,0 kg

	
	+ Tải trọng tối đa: ≥ 150 kg với bệnh nhân nằm

	
	+ Tải trọng tối đa: ≥ 100 kg với bệnh nhân đứng

	8
	Màn hình cảm ứng hoặc màn hình hiển thị tích hợp trên đầu bóng: có

	9
	Hệ thống xử lý:

	
	Máy tính

	
	+ Tối thiểu Intel Core i5, bộ nhớ đệm ≥ 6M, Ram ≥ 4 GB, ổ cứng ≥ 500 G

	
	+ Hệ điều hành tối thiểu: Window 10 (64 Bit)

	
	+ Lưu trữ hình ảnh: ≥ 10.000 hình RAD

	
	Màn hình hiển thị

	
	+ Màn hình màu: ≥ 22 inches

	
	+ Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080

	
	+ Độ sáng định danh: ≥300 cd/m2

	
	+ Tỷ số tương phản: ≥ 1000:1

	
	+ Điện năng tiêu thụ: ≤ 45 W

	
	+ Góc nhìn (theo chiều dọc và ngang): ≥ 178° /178°

	10
	Phần mềm:

	
	- Phần mềm quản lý dữ liệu bệnh nhân

	
	+ Đăng ký bệnh nhân cấp cứu

	
	+ Truy xuất danh sách bệnh nhân đăng ký từ hệ thống của bệnh viện (HIS/RIS)

	
	+ Chỉnh sửa dữ liệu bệnh nhân

	
	+ Cài đặt mật khẩu bảo vệ

	
	- Phần mềm chuẩn bị thăm khám

	
	+ Lựa chọn chương trình, thêm, xóa, thay thế các chương trình chụp

	
	+ Chế độ tự động lựa chọn thông số

	
	+ Chế độ chương trình cài đặt trước bao gồm các thông số và hình ảnh cho từng bộ phận cụ thể và thông số hậu xử lý

	
	+ Tự động lựa chọn chương trình chụp tiếp theo

	
	+ Các thông số có thể được thiết lập cho từng chương trình chụp

	
	- Phần mềm xử lý hình ảnh:

	
	+ Thu nhận và tiền xử lý : Lựa chọn thông số bộ nguồn

	
	+ Chức năng xử lý hình ảnh : xoay, lật hình, phóng to, cho phép điều chỉnh độ tương phản/độ sáng, đảo ngược hình đen/trắng

	
	+ Hậu xử lý: tối ưu hóa hình ảnh cho từng bộ phận khác nhau, hiển thị chi tiết các thành phần có độ hấp thụ tia xạ khác nhau (như mô và xương)

	
	+ Chức năng đồ họa: định lượng với chức năng đo góc /khoảng cách

	
	+ Chức năng văn bản: đánh dấu, chú thích hình ảnh, đánh dấu R/L

	
	+ Chức năng ghép ảnh toàn cột sống, chi dưới hoặc tương đương

	
	- Truyền tải dữ liệu/Chức năng kết nối và truyền dữ liệu chuẩn DICOM:

	
	+ DICOM Send/StC: Chuyển hình ảnh về hệ thống lưu trữ và xác nhận việc lưu trữ

	
	+ DICOM Print: in hình ảnh trên máy in chuẩn DICOM

	
	+ DICOM Dose Structured Report:gửi các thông số liều của từng bệnh nhân đến hệ thống lưu trữ

	
	+ DICOM Worklist/MPPS: nhập dữ liệu bệnh nhân từ hệ thống quản lý dữ liệu (RIS/HIS), gửi các thông số liều tia về hệ thống quản lý dữ liệu

	
	+ Documentation: Cho phép chuyển hình ảnh trong hệ thống mạng. Quản lý dữ liệu hình ảnh: Tự động in phim với thẻ in phim

	
	+ Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phân tích và hỗ trợ chẩn đoán, tối thiểu phát hiện tự động: viêm phổi, nốt phổi, lao, tràn dịch màng phổi (Tính năng ưu việt)
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	Mắt kính chì chắn tia X:

	
	+ Mắt kính chì chắn tia X bảo vệ mắt

	
	+ Mức chắn tia tương đương: ≥ 0,5 mm chì
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	Áo chì chắn tia X:

	
	+ Áo chì loại 1 mảnh

	
	+ Mức chắn tia tương đương: ≥0,35 mm chì

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng. Nhà thầu cung cấp thiết bị chịu trách nhiệm lắp đặt thiết bị tại vị trí được yêu cầu và chịu toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, thuế, phí, kiểm định, giám định, kiểm xạ thiết bị, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, … (nếu có)

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 18 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần. Có danh sách bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Phải có đội ngũ bảo hành tại Việt Nam.

	3
	Báo giá dịch vụ bảo hành năm 2; từ năm thứ 3 đến hết năm thứ 5 và từ năm thứ 6 đến hết năm thứ 8. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.

	4
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	5
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 12 tháng.

	6
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	7
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm

	8
	Báo giá phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu trong vòng 05 năm sau thời gian bảo hành: Bóng X-quang và Tấm nhận ảnh

	9
	Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện



 



